
STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

Tổng số 1.993.829.800

1

QĐ 39000056/QĐ-TT ngày 

28/11/2024
Đội QLTT số 1 Đầu bơm cao áp

Model: PHUCTHO-

1812 PRO
cái 14 1.449.000

20.286.000 ướt thùng

2
Gối đỡ vòng bi

hiệu ASAHI, loại T217, 

made in Japan
Cái 2 1.350.000

2.700.000 ướt hộp

3

Hạt nhựa

hiệu ABS RESIN, loại 

25kg/bao, made in 

Taiwan

kg 100 13.500

1.350.000 ướt bao

4
Máy bắn đá khô

hiệu MARSEILLE, 

model MS110709
cái 1 18.000.000

18.000.000 ướt chân 

5

QĐ 39000035/QĐ-TT ngày 

29/7/2024
Đội QLTT số 1 Máy massage toàn thân

Hiệu Supper Relaxing 

II, công suất: 16W
Cái   36 196.000

7.056.000 ướt hộp

6

39010015/QĐ-XPHC ngày 

05/12/2024
Đội QLTT số 1

Máy phun sương mini (máy 

diệt khuẩn)

loại K5 PRO, made in 

China
cái 60 36.000

2.160.000 ướt thùng

7

QĐ 39010034/QĐ-TT ngày 

25/7/2024
Đội QLTT số 1 Kéo hiệu SVKI-JAPAN Cái 144 9.600

1.382.400 ướt hộp

8

QĐ 39030121/QĐ-XPHC 

ngày 26/7/2024
Đội QLTT số 3 Bể bơi bơm hơi trẻ em

hiệu INTEX, loại 1.32m 

x 28cm, made in China
Cái 108 28.000

3.024.000 ướt hộp

9

QĐ 39000063/QĐ-TT 

ngày 10/12/2024
Đội QLTT số 1

Đèn sân vườn năng lượng 

mặt trời (dùng trang trí)
made in China cái 400 18.000

7.200.000 ướt hộp

10
QĐ 39000006/QĐ-TT Đội QLTT số 1 Pin năng lượng mặt trời

hiệu SOLAR PANEL, 

model P100-36(+-3%)
cái 5 450.000

2.250.000 ướt hộp

11
Cuộn dây kim loại

hiệu GITANE, loại 

3,587kg
cuộn 16 360.000

5.760.000 ướt bì
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(Kèm theo Kế hoạch số             /KHC-QLTT  ngày         tháng         năm 2026)

QĐ 39000013/QĐ-TT ngày 

12/02/2025
Đội QLTT số 1

Đội QLTT số 1
QĐ 39000008/QĐ-TT 

ngày 24/01/2025



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

12

Chai xịt đuổi chuột, côn 

trùng
hiệu XS, loại 500ml chai 180 22.500

4.050.000 ướt hộp

13
Bộ hỗ trợ máy mài góc bộ 10 72.000

720.000 ướt hộp

14
Cân điện tử cầm tay  loại DT-580 Cái 30 180.000

5.400.000 ướt hộp

15
Ấm trà thủy tinh loại 750ml cái 40 36.000

1.440.000 ướt hộp

16
Tông đơ cắt lông cho chó

hiệu PET GROOMING 

hair Clipper Kit
cái 24 72.000

1.728.000 ướt hộp

17
Bơm hơi lốp xe

hiệu COMPRESSOR- 

DC12V
Cái 40 99.000

3.960.000 ướt hộp

18
Thiết bị hàn ống bằng nhiệt

loại PP-R/PB/PE/PE-X 

Pipe
hộp 40 108.000

4.320.000 ướt hộp

19
Lưới bóng chuyền

hiệu Volleyball net, 

made in China
cái 50 63.000

3.150.000 ướt bì

20
Móc phơi đồ có kẹp cái 7 13.500

94.500 ướt bì

21
Thiết bị hàn ống bằng nhiệt loại PE/PP-R SERIES hộp 25 72.000

1.800.000 ướt hộp

22

Biến tần điện sạc nhanh xe ô 

tô
hiệu INVERTER Hộp 32 153.000

4.896.000 ướt hộp

23
Cân

hiệu RENKMHE, 

21x18x21cm
Cái 12 94.500

1.134.000 ướt hộp

24
Van phao cơ chống tràn

hiệu STAINLESS 

STEEL
hộp 168 36.000

6.048.000 ướt hộp

25
Máy may cầm tay

hiệu HANDY STITCH, 

made in China
Hộp 30 40.500

1.215.000 ướt hộp

26
Còi xe hiệu HORN Hộp 120 108.000

12.960.000 ướt hộp

27

Đai ốc lục giác 304 (Tán 

bông)

hiệu TONG, loại 5/16-

18UNC
hộp 150 81.000

12.150.000 ướt hộp

QĐ 39000009/QĐ-TT 

ngày 24/01/2025
Đội QLTT số 1

QĐ 39000002/QĐ-TT 

ngày 09/01/2025

Đội QLTT số 1
QĐ 39000008/QĐ-TT 

ngày 24/01/2025

Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

28

Tủ bảo quản và trưng bày 

dược phẩm

model: HYC-390, made 

in China
cái 3 16.200.000

48.600.000

ướt chân, có 

ba lét sẵn 

gắn với tủ

29
Loa

hiệu B3, loại 315, made 

in Germany
Cái 1 1.620.000

1.620.000 ướt thùng

30
Loa

hiệu JBL, loại SUB-

130P, made in USA
Cái 1 1.260.000

1.260.000 ướt thùng

31
Bộ giác hơi chân không hiệu BAOYI hộp 5 126.000

630.000 ướt hộp

32
Bộ giác hơi chân không

hiệu KYF, made in 

China
hộp 4 45.000

180.000 ướt hộp

33

Nhông xích
Hiệu Terasu (DREAM), 

made in Thailand
Bộ 90 108.000

9.720.000 ướt hộp

34
Nhông xích

Hiệu Terasu (RS nhật), 

made in Thailand
Bộ 30 108.000

3.240.000 ướt hộp

35
Vòng bi

Hiệu Ikada, mã: 6301 

2RS
Cái 80 9.000

720.000 ướt hộp

36
Bộ nhông xích xe gắn máy hiệu VHS bộ 20 108.000

2.160.000 ướt hộp

37
Bộ hộp xích - DBG

hiệu CHAIN BOX, 

model NAMSON
bộ 18 45.000

810.000 ướt hộp

38
Bộ càng sau xe máy bộ 23 180.000

4.140.000 ướt hộp

39
Giảm xóc ngang lò xo

hiệu NISENT, made in 

China
Cái 3 216.000

648.000 ướt hộp

40
Nhại còi

hiệu NITSUBA PRO, kí 

hiệu: HCL, made in 

China

Cái 25 27.000
675.000 ướt hộp

41
Nắp bình dầu kí hiệu: HCL Cái 4 31.500

126.000 ướt hộp

42
Bàn tay thắng hiệu FUWA Cái 1 126.000

126.000 ướt hộp

QĐ 39010002/QĐ-TT 

ngày 03/01/2025
Đội QLTT số 1

Đội QLTT số 1

QĐ 39000010/QĐ-TT 

ngày 04/02/2025
Đội QLTT số 1

Đội QLTT số 1
QĐ 39010004/QĐ-TT 

ngày 08/01/2025

39000062/QĐ-TT ngày 

10/12/2024

Đội QLTT số 1
QĐ 39010051/QĐ-TT 

ngày 12/11/2024

QĐ 39000002/QĐ-TT 

ngày 09/01/2025
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

43
Cao su gioằng cầu hiệu Naijiu Cái 6 117.000

702.000 ướt hộp

44
Bộ nhông xích xe máy hiệu YANAFA Bộ 21 108.000

2.268.000 ướt hộp

45
Bộ nhông xích xe máy hiệu HD NHAT Bộ 11 112.500

1.237.500 ướt hộp

46
Vòng bi hiệu FUWA Cái 10 117.000

1.170.000 ướt hộp

47
Bầu sấy hiệu WABCO Cái 2 207.000

414.000 ướt hộp

48
Quả giằng cầu xe Cái 6 108.000

648.000 ướt hộp

49
Bộ ly hợp hiệu KAISUNG Cái   50 81.000

4.050.000 ướt hộp

50
Chia hơi móc cổ dài

hiệu PENER, made in 

China
Cái 1 198.000

198.000 ướt hộp

51

Chia hơi móc đế vuông 9 

đường hơi

hiệu PENER, made in 

China
Cái 2 306.000

612.000 ướt hộp

52
Cùm nhíp, (1 bộ có 4 món) Bộ 1 432.000

432.000 ướt hộp

53
Bầu lọc hơi

kí hiệu: HCL, made in 

China
Cái 1 270.000

270.000 ướt hộp

54
Phuộc giảm xóc hiệu AIR SPRINGS Cái 5 288.000

1.440.000 ướt hộp

55
Phuộc giảm xóc

kí hiệu: HCL, made in 

China
Cái 5 225.000

1.125.000 ướt hộp

56
Van rơ le ba cầu hiệu PENER Cái 2 135.000

270.000 ướt hộp

57
Thớt lốc kê mooc đầu kéo Cái 1 90.000

90.000 ướt hộp

58
Mặt bích Cái 3 225.000

675.000 ướt hộp

QĐ 39000010/QĐ-TT 

ngày 04/02/2025
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

59
Bulong Tắc kê ø50x205 Cái 10 36.000

360.000 ướt hộp

60
Bulong Tắc kê các loại Cái 75 16.200

1.215.000 ướt hộp

61
Tăm bông giảm xóc hiệu CHUNCHEN Cái 50 63.000

3.150.000 ướt hộp

62

Phụ tùng rơ mi rơ mooc 

(bập bênh mooc/gật gù 

mooc) các loại

kí hiệu: HCL Cái 11 225.000

2.475.000 ướt hộp

63

Mô nhíp sau của đường 

trước liền bạc

kí hiệu: HCL, loại T5G 

WG2112
Cái 4 216.000

864.000 ướt hộp

64

QĐ 39000059/QĐ-TT 

ngày 03/12/2024
Đội QLTT số 1 Đèn năng lượng mặt trời

Hiệu Solar Light, loại 

3000W-IP69FE, (01 bộ 

= 01 đèn + 01 pin), 

made in Japan

bộ 35 225.000

7.875.000 ướt hộp

65

QĐ 39010054/QĐ-TT 

ngày 29/11/2024
Đội QLTT số 1 Đèn chiếu sáng sân khấu

Mã: ZZ-M-450B, made 

in China
cái 8 2.790.000

22.320.000 ướt thùng 

66

QĐ 39010055/QĐ-TT 

ngày 29/11/2024
Đội QLTT số 1 Loa made in China cái 4 1.620.000

6.480.000 ướt thùng 

67

QĐ 39000007/QĐ-TT 

ngày 23/01/2025
Đội QLTT số 1 Thanh kim loại

hiệu XiBao, made in 

China
Kg 500 90.000

45.000.000

ướt hết 

nhưng không 

hỏng

68
Chảo bằng kim loại

Hiệu SEKA, đường kính 

22cm
Cái 12 40.500

486.000

69

Chảo bằng kim loại
Hiệu SEKA, đường kính 

16cm
Cái 12 28.800

345.600

70
Nồi cơm điện

Hiệu SHAHP, made in 

PRC
Cái 3 180.000

540.000 ướt hộp

71
Nồi cơm điện

Hiệu SHRAP, made in 

PRC
Cái 11 225.000

2.475.000 ướt hộp

QĐ 39000010/QĐ-TT 

ngày 04/02/2025
Đội QLTT số 1

ướt không hư
QĐ 39000041/QĐ-

XPHC ngày 26/11/2024
Đội QLTT số 1

QĐ 39000058/QĐ-TT 

ngày 29/11/2024
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

72
Nồi chiên không dầu

Hiệu CAMEL, loại 15L-

1700w
Cái 1 252.000

252.000 ướt hộp

73
Nồi chiên không dầu

Hiệu CAMEL, loại 13L-

1700w, made in China
Cái 3 225.000

675.000 ướt hộp

74
Nồi chiên không dầu

Hiệu CAMEL, loại 10L-

1500w, made in China
Cái 3 180.000

540.000 ướt hộp

75
Khăn ướt lau bếp đa năng Hiệu KITCHEN WIPES Bì 50 13.500

675.000 ướt bì

77
Ghế tựa lưng bọc nệm

hiệu EXTREME ZERO, 

mã V2
cái 5 810.000

4.050.000 ướt hộp

78
Ghế tựa lưng bọc nệm

hiệu EXTREME ZERO, 

mã S+
cái 6 720.000

4.320.000 ướt hộp

79

Đầu bắn tôn (01 vỉ = 05 cái)

hiệu MAGNETIC NUT 

SETTERS, made in 

China

vỉ 198 22.500

4.455.000 ướt hộp

80
Đinh (1 vỉ = 40 cái) vỉ 50 9.000

450.000 ướt hộp

81
Mũi vít (01 hộp = 10 cái) hộp 175 18.000

3.150.000 ướt hộp

82
Mũi khoan (01 bì = 10 cái) bì 250 27.000

6.750.000 ướt hộp

83
Ống đồng

dài: 1m,  đường kính: 

5cm
cây 100 135.000

13.500.000 ướt bao

85
Đèn cản xe ô tô các loại Cái 16 44.800

716.800 ướt hộp

86
Đèn xe ô tô các loại

hiệu HAXING, made in 

China
Cái 25 78.400

1.960.000 ướt hộp

87
Đèn hậu xe ô tô Cái 39 50.400

1.965.600 ướt hộp

88
Gương chiếu hậu xe ô tô Cái 8 28.000

224.000 ướt hộp

QĐ 39000053/QĐ-TT 

ngày 31/10/2024
Đội QLTT số 1

QĐ 39000039/QĐ-TT 

ngày 15/8/2024
Đội QLTT số 1

QĐ 39000058/QĐ-TT 

ngày 29/11/2024
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

89

QĐ 39010040/QĐ-TT 

ngày 15/8/2024
Đội QLTT số 1 Đèn pha năng lượng mặt trời

hiệu Solar light, loại 

1500W, IP 68, made in 

China

bộ 30 67.200

2.016.000 ướt hộp

90

Bộ Microphone không dây

hiệu SHURE, loại 

UGX38 PLUS, made in 

USA

Bộ 2 336.000

672.000 ướt hộp

91
Bộ Microphone không dây

hiệu Baier vies, loại B5-

790, made in USA
Bộ 1 336.000

336.000 ướt hộp

92
Bộ Microphone không dây

hiệu SHURE, loại UR-

19S
Bộ 1 336.000

336.000 ướt hộp

93
Đèn led xe máy loại Y15ZR V1&V2 cái 10 100.800

1.008.000 ướt hộp

94
Thiết bị âm thanh

hiệu NEX, model FX80, 

made in China
cái 4 280.000

1.120.000 ướt hộp

95
Thiết bị âm thanh hiệu DPX cái 4 224.000

896.000 ướt hộp

96
Tay thắng hiệu Brembo hộp 60 44.800

2.688.000 ướt hộp

97
Đèn Led hiệu CREE, loại L9X cái 70 16.800

1.176.000 ướt hộp

98
Đèn Led hiệu CREE, loại L4X cái 40 16.800

672.000 ướt hộp

99
Mặt đồng hồ xe máy hiệu FI cái 36 35.200

1.267.200 ướt hộp

100
Vòi nước hiệu LARTO hộp 31 112.000

3.472.000 ướt hộp

101
Bóng led loại 40W cái 122 16.000

1.952.000 ướt hộp

102
Vòi khóa nước hiệu Ferroli cái 300 11.200

3.360.000 ướt hộp

103
Đĩa thắng hiệu Frando, loại FS-02 cái 81 39.200

3.175.200 ướt hộp

QĐ 39000046/QĐ-TT 

ngày 07/10/2024
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

104
Đĩa thắng

hiệu Brembo, loại 

19M11
cái 30 39.200

1.176.000 ướt hộp

105
Phuộc giảm sóc

hiệu AHE, made in 

Thailand
bộ 11 168.000

1.848.000 ướt hộp

106
Thiết bị Laser

loại 1500W, country of 

origin China
Cái 14 63.000.000

882.000.000

107

Máy điều hòa nhiệt độ

hiệu VK, model 

VAH105CCRFDN00W

S-ANABNNNNNN, 

country of origin China

Cái 2 27.900.000

55.800.000

108

Máy điều hòa nhiệt độ

model 

VAH120CCRRFN24W

D-ANABNNNNNN, 

country of origin China

Cái 4 31.500.000

126.000.000

109

Máy điều hòa không khí

hiệu LG, model 

ARUO200WS, country 

of origin China

Cái 3 22.500.000

67.500.000

110

Máy điều hòa không khí

hiệu LG, model 

ARNBG 1004LF, 

country of origin China

Cái 12 28.800.000

345.600.000

111

Tủ lạnh

hiệu WAHIN, mã BCD-

213TH, country of 

origin China

Cái 1 4.500.000

4.500.000

112

Thiết bị kiểm tra lão hóa 

nguồn điện
hiệu ATSTECH Cái 1 58.500.000

58.500.000

113
Máy cán cạnh bốn chân

hiệu YH, model YHJ-

200-4
Cái 1 63.000.000

63.000.000

QĐ 39000007/QĐ-TT 

ngày 23/01/2025
Đội QLTT số 1

QĐ 39000046/QĐ-TT 

ngày 07/10/2024
Đội QLTT số 1

hàng nặng 

dùng cẩu ko 

nhất được 

phải để ngoài 

sân bị ướt 

hết chân có 

palet và bộc 

bao bóng 

đóng kín



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

Tổng số 361.609.200

1

QĐ 39010001/QĐ-TT ngày 

03/01/2025
Đội QLTT số 1 Dây nịt Cái 60 9.000

540.000 bị ngập nước

2
Ví cầm tay Cái 110 22.500

2.475.000 bị ngập nước

3
Túi xách các loại Cái 220 36.000

7.920.000 bị ngập nước

4

QĐ 39010034/QĐ-TT ngày 

25/7/2024
Đội QLTT số 1 Bông tắm các loại Cái 64 3.200

204.800 bị ngập nước

5
Cuộn chỉ may

hiệu JIN MING, loại 

3000
Cuộn 144 5.600

806.400 bị ngập nước

6
Cuộn chỉ may

hiệu HE JING, loại 

1800
Cuộn 120 4.000

480.000 bị ngập nước

7

QĐ 39030121/QĐ-XPHC 

ngày 26/7/2024
Đội QLTT số 3 Bộ đồ thun nữ

hiệu SHEIN, made in 

China
Bộ 120 19.200

2.304.000 bị ngập nước

8
Vali các loại Hiệu RIMOWA Cái 2 280.000

560.000 bị ngập nước

9
Vali các loại

Hiệu RIMOWA, (01 bộ 

= 02 cái)
Bộ 1 560.000

560.000 bị ngập nước

10

QĐ 39000044/QĐ-TT ngày 

26/9/2024
Đội QLTT số 1 Bàn chải đánh răng Hiệu GOFURTHER Hộp 10 86.400

864.000 bị ngập nước

11

QĐ 39000063/QĐ-TT 

ngày 10/12/2024
Đội QLTT số 1 Đèn đội đầu

Hiệu HEADLAMP, 

made in China
Cái 240 9.000

2.160.000 bị ngập nước

QĐ 39030120/QĐ-XPHC 

ngày 24/7/2024
Đội QLTT số 3

QĐ 39010036/QĐ-TT ngày 

26/7/2024
Đội QLTT số 1

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-QLTT  ngày         tháng         năm 2026)

QĐ 39010057/QĐ-TT ngày 

09/12/2024
Đội QLTT số 1

 DANH SÁCH TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU BỊ NGẬP NƯỚC DO ẢNH HƯỞNG BÃO, LŨ 13

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

12
Đèn led trợ sáng model WL62 cái 40 54.000

2.160.000 bị ngập nước

13
Đèn led để bàn model: YH-1369 cái 1.470 22.500

33.075.000 bị ngập nước

14

Hộp đựng thực phẩm 

(không chứa sản phẩm bên 

trong)

hộp 3.200 3.600

11.520.000 bị ngập nước

15

Ổ cắm điện đa năng

hiệu Multifunctional - 

Storage Socket, loại 

5V2.4A, made in China

hộp 20 45.000

900.000 bị ngập nước

16
Thanh đèn Led

hiệu RoHS, made in 

China
cái 20 27.000

540.000 bị ngập nước

17
Ổ cắm điện đa năng hiệu Rack charger hộp 180 22.500

4.050.000 bị ngập nước

18
Ổ cắm điện đa năng

hiệu SOCKET 

EXTENSION
cái 120 22.500

2.700.000 bị ngập nước

19
Yên xe đạp Cái 100 27.000

2.700.000 bị ngập nước

20

Giày cao cổ người lớn các 

loại
Đôi 32 90.000

2.880.000 bị ngập nước

21
Pin sạc mã INR18650-33G Cái 7.200 18.000

129.600.000 bị ngập nước

22
Túi xách các loại Cái 33 36.000

1.188.000 bị ngập nước

23
Giày nữ các loại Đôi 30 54.000

1.620.000 bị ngập nước

24

QĐ 39010008/QĐ-TT 

ngày 14/01/2025
Đội QLTT số 1 Bình đựng nước

hiệu SUISHOUBEI, loại 

450ml
Cái 240 9.000

2.160.000 bị ngập nước

25

QĐ 39010013/QĐ-TT 

ngày 10/02/2025
Đội QLTT số 1 Giày nam, nữ các loại Đôi 20 90.000

1.800.000 bị ngập nước

QĐ 39000009/QĐ-TT 

ngày 24/01/2025
Đội QLTT số 1

QĐ 39000002/QĐ-TT 

ngày 09/01/2025
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

26

QĐ 39000031/QĐ-TT 

ngày 22/7/2024
Đội QLTT số 1

Dây Riser (gồm Dây và bản 

mạch)
Mã V009sPlus Cái 900 16.800

15.120.000 bị ngập nước

27
Linh kiện điện tử loại DV-6 Hộp 15 135.000

2.025.000 bị ngập nước

28
Sáp Cái 50 16.200

810.000 bị ngập nước

29

Máy đan lưới vợt
model S3Black, country 

of origin China
Cái 2 27.000.000

54.000.000
bị ngập nước

30
Linh kiện điện tử (nguồn)

hiệu ROHS, loại 

24V360W
Cái 18 225.000

4.050.000
bị ngập nước

31

QĐ 39000053/QĐ-TT 

ngày 31/10/2024
Đội QLTT số 1 Vải giả da made in China kg 180 90.000

16.200.000 bị ngập nước

32

39020189/QĐ-XPHC 

ngày 06/11/2024
Đội QLTT số 2 Quần Jeans dài các loại Cái 50 240.000

12.000.000 bị ngập nước

33

39020194/QĐ-XPHC 

ngày 04/12/2024
Đội QLTT số 2 Quần Jeans nam các loại Cái 10 300.000

3.000.000 bị ngập nước

34
Quần trẻ em các loại Cái 100 5.000

500.000 bị ngập nước

35
Áo trẻ em các loại Cái 600 5.000

3.000.000 bị ngập nước

36

39010012/QĐ-TT ngày 

07/02/2025
Đội QLTT số 1 Quần dài hiệu XIANGYU Cái 40 70.000

2.800.000 bị ngập nước

37

39000013/QĐ-TT ngày 

13/2/2025
Đội QLTT số 1 Quần dài nữ các loại Cái 600 40.000

24.000.000 bị ngập nước

38
Túi xách các loại Cái 30 40.000

1.200.000 bị ngập nước

39
Giày các loại Đôi 21 50.000

1.050.000 bị ngập nước

40
Dép các loại Đôi 35 30.000

1.050.000 bị ngập nước

39010015/QĐ-TT ngày 

05/3/2025
Đội QLTT số 1

QĐ 39000007/QĐ-TT 

ngày 23/01/2025
Đội QLTT số 1

39010007/QĐ-TT ngày 

23/01/2025
Đội QLTT số 1



STT Quyết định Đội QLTT, Cục Tài sản
Chủng loại, nhãn 

hiệu, Imei, Seri

Đơn vị 

tính

Số lượng bị 

ngập nước
Đơn giá Giá trị Tình trạng

41
Ốp lưng điện thoại các loại Cái 135 5.000

675.000 bị ngập nước

42

66000005/QĐ-TT ngày 

05/8/2025

Đội QLTT 

Thương mại điện 

tử, Cơ động

Thiết bị tản nhiệt điện thoại

Hiệu K13, made in

China, không có nhãn

phụ bằng tiếng Việt

Nam

Cái

40 30.000 1.200.000 bị ngập nước

84

QĐ 39000033/QĐ-TT 

ngày 25/7/2024
Đội QLTT số 1 Quần đùi các loại Made in Vietnam Cái 320 9.600

3.072.000 bị ngập nước

76

QĐ 39000058/QĐ-TT 

ngày 29/11/2024
Đội QLTT số 1 Khăn giấy khô

Hiệu sipiao, made in 

China
Bì 50 1.800

90.000 bị ngập nước

39010015/QĐ-TT ngày 

05/3/2025
Đội QLTT số 1
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